
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN Tp. HCM, ngày 29 tháng 08 năm 2013
PHÒNG ðÀo TẠo

ðỢT 1

VĂN PHÒNG KHOA

Từ Thứ Ba, ngày 03/09/2013 ñến Thứ Ba, ngày 10/09/2013

Theo dõi lịch thí nghiệm, thực hành … tại Văn phòng Khoa

STT MAMH TÊN MÔN HỌC NGÀNH KHÓA HK HỌC LỆ PHÍ GHI CHÚ

1 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện CDT_2010 1 300,000
2 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện CDT_2011 1 300,000
3 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện CDT_2012 1 300,000 (*)
4 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí CDT_2010 1 300,000
5 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí CDT_2011 1 300,000
6 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí CDT_2012 1 300,000
7 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí CDT_2010 2 300,000
8 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí CDT_2011 2 300,000
9 4CKCD00028 TH PLC CDT_2010 2 300,000
10 4CKCD00028 TH PLC CDT_2011 2 300,000
11 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC CDT_2010 2 300,000
12 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC CDT_2011 2 300,000
13 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển CDT_2010 3 300,000
14 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển CDT_2011 3 300,000
15 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành DDT_2010 1 300,000
16 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành DDT_2011 1 300,000
17 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành DDT_2012 1 300,000
18 4DDDI00006 TN PLC DDT_2010 1 300,000
19 4DDDI00006 TN PLC DDT_2011 1 300,000
20 4DDDI00006 TN PLC DDT_2012 1 300,000 (*)
21 4DDDI00012 TN Máy ñiện DDT_2010 2 300,000
22 4DDDI00012 TN Máy ñiện DDT_2011 2 300,000
23 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử DDT_2010 2 300,000
24 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử DDT_2011 2 300,000
25 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển DDT_2010 2 300,000
26 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển DDT_2011 2 300,000
27 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng DDT_2010 3 300,000
28 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng DDT_2011 3 300,000
29 4DDDI00017 TH PIC DDT_2010 3 300,000
30 4DDDI00017 TH PIC DDT_2011 3 300,000
31 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành DTVT_2011 1 300,000
32 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành DTVT_2012 1 300,000 (*)
33 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển DTVT_2010 1 300,000
34 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển DTVT_2011 1 300,000
35 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển DTVT_2012 1 300,000 (*)
36 4DDVT00005 TN ðiện tử DTVT_2010 1 300,000
37 4DDVT00005 TN ðiện tử DTVT_2011 1 300,000
38 4DDVT00005 TN ðiện tử DTVT_2012 1 300,000
39 4DDVT00011 TN Thông tin quang DTVT_2010 2 300,000
40 4DDVT00011 TN Thông tin quang DTVT_2011 2 300,000
41 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông DTVT_2010 2 300,000
42 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông DTVT_2011 2 300,000
43 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng DTVT_2011 2 300,000

Ngày thông báo lịch :

THÔNG BÁO ðĂNG KÝ HỌC LẠI NĂM HỌC 2013 - 2014
LIÊN THÔNG ðẠI HỌC KHÓA 2012, 2011 VÀ 2010

ðợt ñăng ký :

ðịa ñiểm ñăng ký :

Thời gian ñăng ký :
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44 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch DTVT_2011 3 300,000
45 4DDVT00017 TN Công nghệ chip DTVT_2010 3 300,000
46 4DDVT00017 TN Công nghệ chip DTVT_2011 3 300,000
47 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TH_2010 1 300,000
48 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TH_2011 1 300,000
49 4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TH_2012 1 300,000
50 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành TH_2010 1 300,000
51 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành TH_2011 1 300,000
52 4THPM00007 TH Hệ ñiều hành TH_2012 1 300,000
53 4THPM00008 TH Lập trình Windows TH_2010 1 300,000
54 4THPM00008 TH Lập trình Windows TH_2011 1 300,000
55 4THPM00008 TH Lập trình Windows TH_2012 1 300,000 (*)
56 4THPM00014 TH Lập trình Web TH_2010 2 300,000
57 4THPM00014 TH Lập trình Web TH_2011 2 300,000
58 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu TH_2010 2 300,000
59 4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu TH_2011 2 300,000
60 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế TH_2010 2 300,000
61 4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế TH_2011 2 300,000
62 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows TH_2010 2 300,000
63 4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows TH_2011 2 300,000
64 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 TH_2010 2 300,000
65 4THPM00018 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 TH_2011 2 300,000
66 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web TH_2010 3 300,000
67 4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web TH_2011 3 300,000
68 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 TH_2010 3 300,000
69 4THPM00022 TH Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 TH_2011 3 300,000
70 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 CNTP_2010 1 300,000
71 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 CNTP_2012 1 300,000 (*)
72 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 CNTP_2011 1 300,000
73 4TPTP00007 TN Hóa sinh CNTP_2012 1 300,000 (*)
74 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 CNTP_2011 1 300,000
75 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 CNTP_2012 1 300,000 (*)
76 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 CNTP_2010 2 300,000
77 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 CNTP_2011 2 300,000
78 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 CNTP_2011 2 300,000
79 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 CNTP_2011 2 300,000
80 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 CNTP_2010 2 300,000
81 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 CNTP_2011 2 300,000
82 4TPTP00023 ðồ án CNTP 3 CNTP_2011 3 300,000
83 4TPTP00024 Chuyên ñề 3 CNTP_2010 3 300,000
84 4TPTP00024 Chuyên ñề 3 CNTP_2011 3 300,000
85 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 KTCT_2010 1 300,000
86 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 KTCT_2011 1 300,000
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87 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 KTCT_2012 1 300,000 (*)
88 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 KTCT_2010 1 300,000
89 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 KTCT_2011 1 300,000
90 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 KTCT_2012 1 300,000 (*)
91 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu KTCT_2010 1 300,000
92 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu KTCT_2011 1 300,000
93 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu KTCT_2012 1 300,000
94 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 KTCT_2010 2 300,000
95 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 KTCT_2011 2 300,000
96 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công KTCT_2010 2 300,000
97 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công KTCT_2011 2 300,000
98 9DECHCN004 Chuyên ñề Xây dựng th­ơng hiệu (LTDH) MT_2012 1 400,000
99 9DEDHCN011 ðồ án CN 5 : ðồ họa bao bì MT_2012 1 400,000
100 9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang MT_2010 1 400,000
101 9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang MT_2012 1 400,000
102 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành Nội thất MT_2012 1 400,000
103 9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí MT_2010 1 400,000
104 9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí MT_2012 1 400,000 (*)
105 9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục MT_2010 1 400,000
106 9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục MT_2012 1 400,000
107 9DENTCN016 Chuyên ñề Nội thất (LTðH) MT_2012 1 400,000
108 9DECHCN005 Nghiên cứu chuyên ñề MT_2010 2 400,000
109 9DECHCN005 Nghiên cứu chuyên ñề MT_2011 2 400,000
110 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa MT_2010 2 400,000
111 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) MT_2010 2 400,000
112 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) MT_2011 2 400,000
113 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành Nội thất MT_2010 2 400,000
114 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành Nội thất MT_2011 2 400,000
115 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) MT_2010 2 400,000
116 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) MT_2011 2 400,000

(*) Một số lớp Khóa 2012 ch­a có ñiểm học lần 1, sinh viên ñăng ký học lại sau khi có ñiểm.
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